
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-CĐS 
V/v đăng ký tham gia gói hỗ trợ 

chuyển đổi số doanh nghiệp theo Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Bình, ngày       tháng 8 năm 2022 

  

Kính gửi: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
 

Thực hiện Công văn số 2542/VPUBND-KT ngày 08/7/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ có Giấy phép kinh doanh đăng ký trên địa bàn tỉnh, đề 

nghị các doanh nghiệp nếu có nhu cầu đƣợc hỗ trợ kinh phí để thực hiện chuyển 

đổi số tại đơn vị của mình, căn cứ vào nhu cầu thực tế và các danh mục nền tảng 

số (phụ lục gửi kèm theo) để xác định hạng mục đầu tƣ phù hợp và giá trị tổng 

dự toán kinh phí đầu tƣ, doanh nghiệp sẽ đƣợc hỗ trợ kinh phí theo quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ
1
. 

Các doanh nghiệp đăng ký gói hỗ trợ gửi văn bản đăng ký nội dung cụ thể 

(photo gửi kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh) về Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Bình, địa chỉ: Số 02 Hƣơng Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình trƣớc ngày 15/8/2022 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Ông Trần Trọng Hùng, Phó 

Trƣởng phòng Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại 

0912132662 để đƣợc hƣớng dẫn. 

Rất mong nhận đƣợc sự quan tâm phối hợp của các doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- TTBCXB (Đăng Website); 

- Lƣu: VT, CĐS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Phạm Thanh Tân  

                                                 
1
Điều 11. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khoản 1: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp 

đồng tƣ vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản 

xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhƣng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối 

với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. Khoản 2: Hỗ trợ 

tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả 

quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển 

đổi mô hình kinh doanh nhƣng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu 

đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA  

PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHÍNH PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ 

I. Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp 

Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn 

quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công 

phục vụ xã hội 

1. Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ 

Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) thống nhất trên cơ sở 

quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ quan nhà nƣớc tại các bộ, ngành, địa phƣơng 

(AGC). Nền tảng CGC thiết lập môi trƣờng để lƣu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển 

dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số trên quy mô toàn quốc đƣợc linh hoạt, hiệu quả, 

nhanh chóng; kết nối, khai thác hiệu quả các hệ thống đám mây của doanh nghiệp 

(EGC) đế cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho Chính phủ số. 

 2. Nền tảng địa chỉ số 

Xây dựng Nền tảng địa chỉ số trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bƣu chính 

VPostcode hiện có; gắn biến địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa điểm đã đƣợc 

tạo địa chỉ số; tích hợp với nền tảng bản đồ số quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia 

địa chỉ số, có chức năng chỉ đƣờng, dẫn đƣờng đến đƣợc từng địa chỉ số đã đƣợc tạo. 

Nền tảng địa chỉ số sẽ đƣợc mở để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

cùng khai thác để xây dựng các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh 

vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. 

3. Nền tảng bản đồ số 

Xây dựng Nền tảng bản đồ số cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch 

vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý của nhà nƣớc và mọi mặt của đời sống, kinh 

tế, xã hội nhƣ: quản lý đô thị, dữ liệu kết cấu hạ tầng; sản xuât và bán lẻ; giao thông 

vận tải; quản lý đất đai, nông nghiệp; tài chính ngân hàng; cứu hộ, cứu nạn; thƣơng 

mại điện tử... Nền tảng bản đồ số đƣợc tích hợp với Nền tảng địa chỉ số để chia sẻ cho 

các giải pháp phục vụ chuyển đổi số, dần thay thế các nền tảng bản đồ số khác trên thế 

giới. 

4. Nen tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

Nền tảng đƣợc xây dựng, phát triển phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nƣớc, doanh nghiệp, tổ 

chức. Nền tảng giúp nâng cao chất lƣợng dịch vụ công cung cấp cho ngƣời dân và 

doanh nghiệp theo hƣớng lấy ngƣời dùng làm trung tâm, ngƣời dân và doanh nghiệp 

không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nƣớc; nâng cao 

hiệu quả của việc quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số thống nhất, tin cậy; 

tránh đầu tƣ trùng lặp, gây lãng phí trên quy mô toàn quốc; mở ra cơ hội cho khu vực 

tƣ có thế khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nƣớc đế tạo ra giá trị mới. 

 



 3 

5. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu 

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ 

nhiều nguồn, chuẩn hoá dữ liệu, lƣu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo 

nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà 

nƣớc sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành. 

6. Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS) 

Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đƣợc xây dựng để phổ cập kỹ năng số cho 

mọi đối tƣợng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và ngƣời dân 

nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao cho ngƣời dân theo hƣớng cá nhân hóa, đào 

tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số. Việc triến khai nền tảng giúp ngƣời 

dân có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết 

yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm 

đƣợc cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. 

7. Nền tảng hóa đơn điện tử 

Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan 

thuế, cho phép mỗi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dễ dàng gửi nhận hóa đơn 

điện tử với nhau và với cơ quan thuế thông qua nền tảng này. Nền tảng giúp rút ngắn 

thời gian thực hiện giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa 

đơn, khắc phục tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp, tạo môi trƣờng kinh doanh 

lành mạnh cho các chủ thể kinh doanh. 

8. Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử 

Nền tảng định danh ngƣời dân và xác thực điện tử đƣợc kết nối với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cƣ, Cơ sở dữ liệu căn cƣớc công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh, để phục vụ định danh mọi ngƣời dân trên môi trƣờng số, khi tham gia sử 

dụng các dịch vụ số. Mỗi ngƣời dân khi tham gia không gian số sẽ đƣợc xác thực, định 

danh và sử dụng cho mọi hoạt động hàng ngày. Nền tảng sẽ có vai trò thúc đẩy toàn bộ 

các hoạt động chuyến đổi số quốc gia, đặc biệt cho các hoạt động thƣơng mại điện tử, 

thanh toán điện tử, ... 

9. Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp 

Phát triển Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó cơ quan nhà nƣớc đóng vai 

trò dẫn dắt, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò nồng cốt và ngƣời 

nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ 

liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; kịp thời cung cấp thông tin, 

tƣ vấn, dự báo tình hình cho nông dân. 

10. Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản 

Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản cung cấp dịch vụ truy vết và chúng thực 

thông tin trong từng công đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyến và đến tay 

ngƣời tiêu dùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp giúp minh bạch hóa Chuỗi cung ứng; 

Tối ƣu Chuỗi cung ứng; Truy xuất đƣợc nguồn gốc. 

11. Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa 
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Nền tảng hỗ trợ tƣ vấn khám chữa bệnh từ xa cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tƣ vấn sức 

khỏe từ xa cho ngƣời dân qua ứng dụng di dộng và các phƣơng tiện công nghệ khác; 

Tích hợp công nghệ số vào dịch vụ theo dõi chăm sóc sức khỏe tại gia đình; theo dõi 

hàng ngày các chỉ số đo mà không cần thƣờng xuyên đến phòng khám của bác sĩ, 

không phải đến bệnh viện, không phải xếp hàng, chờ đợi để đƣợc khám chữa bệnh; tƣ 

vấn sức khỏe 24/7. Nền tảng sẽ giúp ngƣời dân tiếp cận đƣợc dịch vụ khám chữa bệnh 

có chất lƣợng hơn, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. 

12. Nền tảng quản lý tiêm chủng 

Nền tảng quản lý tiêm chủng cung cấp công cụ, dịch vụ cho mọi cơ sở tiêm 

chủng trên toàn quốc tố chức tiêm ngừa cho ngƣời dân tại Việt Nam. Nền tảng cho 

phép ngƣời dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến, cho phép cơ sở tiêm chủng lập kế 

hoạch tiêm, lập danh sách tiêm, thực hiện tiêm và tổng hợp thông tin sau tiêm. Nền 

tảng quản lý tiêm chủng sẽ tích hợp dữ liệu với Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. 

13. Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử 

Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ là một y bạ điện tử cho mỗi ngƣời dân ghi lại 

quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Khi đi khám bệnh, 

thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, ngƣời dân cung cấp cho thầy thuốc biết tình trạng 

sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính 

xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị. Đây là thành phần cốt lõi 

nhất trong phát triển y tế thông minh, thúc đẩy chuyển đối số ngành Y tế. 

14. Nền tảng phát thanh số (trực tuyến) 

Nền tảng phát thanh số cung cấp kênh trực tuyến giúp ngƣời dân có thể nghe, 

nghe lại bất kỳ chƣơng trình phát thanh trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc 

các Đài truyền thanh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Việt Nam. Nền tảng hỗ trợ ngƣời 

dân tiếp cận các kênh phát thanh mọi lúc, mọi nơi, kể cả đối với kiều bào ở nƣớc 

ngoài. 

15. Nền tảng truyền hình số (trực tuyến) 

Nền tảng truyền hình số cung cấp kênh trực tuyến giúp ngƣời dân trong và ngoài 

nƣớc tiếp cận đƣợc bất kỳ kênh, chƣơng trình truyền hình nào do Đài truyền hình Việt 

Nam, các Đài truyền hình địa phƣơng phát sóng. Nền tảng truyền hình số còn cung cấp 

các nội dung theo nhu cầu khác, đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân và xu thế công nghệ. 

16. Nền tảng bảo tàng số 

Nền tảng bảo tàng số ứng dụng công nghệ số trong trƣng bày, đƣa tƣ liệu, hiện 

vật đến gần hơn với ngƣời xem. Các tƣ liệu, hiện vật đƣợc số hóa dƣới dạng 2D, 3D, 

xây dựng video clip, liên kết các mảnh ghép của không gian, thời gian thành các câu 

chuyện hiện vật sống động, truyền tải tới ngƣời xem trực tiếp cũng nhƣ qua các kênh 

trực tuyến, Internet, thiết bị di động hoặc trình chiếu ngoài trời. 

17. Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến nguôi dân 

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến ngƣời dân là kênh độc lập thu thập, tổng hợp ý 

kiến phản ánh, đánh giá của ngƣời dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã 

hội. Cơ quan nhà nƣớc thu thập, đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân khi sử dụng 
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các dịch vụ công; thu thập các ý kiến góp ý về các chính sách quản lý đã hoặc chuẩn bị 

ban hành. Nền tảng triển khai tập trung, các bảng khảo sát, câu hỏi xin ý kiến ngƣời 

dân có thể đƣa vào từng dịch vụ công, từng nền tảng, tiếp cận đến từng ngƣời dân để 

thu thập thông tin đã đƣợc cá thể hóa. 

II. Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công 

nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và 

xã hội 

18. Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp 

Nền tảng điện toán đám mây do các doanh nghiệp xây dựng, phát triến và cung 

cấp dịch vụ ra thị trƣờng phục vụ nhu cầu của các cơ quan nhà nƣớc, doanh nghiệp tổ 

chức và toàn xã hội. 

19. Nền tảng trí tuệ nhân tạo 

Nền tảng trí tuệ nhân tạo cung cấp dƣới hình thức dịch vụ cho phép các doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng hoặc phát triển thêm các dịch vụ gia tăng để cung 

cấp ra thị trƣờng. Thông qua hình thức nền tảng, dữ liệu và mức độ “thông minh” sẽ 

ngày càng phát triển. 

20. Nền tảng thiết bị IoT 

Nền tảng thiết bị IoT cung cấp dƣới dạng dịch vụ cho phép các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, ngƣời dân dịch vụ quản lý thiết bị IoT, thiết lập kết nối các thiết bị IoT 

từ xa, thu thập và quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT, xử lý dữ liệu theo nhu cầu, kết 

nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng bên ngoài mạng IoT... một cách hiệu 

quả, không phải đầu tƣ hạ tầng chuyên dùng để xây dựng, phát triến các ứng dụng IoT. 

21. Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới 

Nền tảng họp trực tuyến đƣợc các doanh nghiệp trong nƣớc phát triển, cung cấp 

dƣới hình thức dịch vụ họp trực tuyến cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

cho phép nhiều ngƣời tham gia họp trên môi trƣờng mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; 

các tính năng cần thiết của cuộc họp. 

22. Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới 

Mạng xã hội do các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, phát triển với các đặc 

tính khác biệt nhằm tạo ra một một mạng xã hội “sạch” cho ngƣời Việt, mang lại lợi 

ích hài hòa cho các bên tham gia, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững, an toàn thông 

tin mạng, hạn chế sự phục thuộc vào mạng xã hội nƣớc ngoài. 

23. Nền tảng sàn thương mại điện tử 

Nền tảng cung cấp dƣới hình thức dịch vụ cho phép các doanh nghiệp trực tuyến 

quản lý hợp nhất hoạt động bán hàng, tiếp thị, vận hành kinh doanh, địa điểm và khách 

hàng; cá nhân hóa các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của từng khách hàng; phân tích 

dữ liệu tiêu dùng và bán hàng theo thời gian thực để có phƣơng án tố chức hoạt động 

phù hợp; quản lý mối quan hệ khách hàng và dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ thanh toán di 

động thuận tiện. 

24. Nền tảng Đại học số 
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Nền tảng Đại học số cung cấp dƣới hình thức dịch vụ cho các trƣờng đại học để 

thực hiện tất cả các khâu trong một trƣờng Đại học trên môi trƣờng mạng: Thực hiện 

tuyến sinh/nhập học số; liên thông dữ liệu và hình thành một cơ sở dữ liệu mở dùng 

chung; tố chức đào tạo/đánh giá/khảo thí... nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí 

của học viên, giảng viên, cán bộ, lãnh đạo. 

25. Nền tảng quản trị tổng thể 

Nền tảng quản trị tổng thể cung cấp dƣới hình thức dịch vụ quản trị của cơ quan, 

tố chức, doanh nghiệp trên môi trƣờng mạng nhằm hỗ trợ, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. 

26. Nền tảng kế toán dịch vụ 

Nền tảng Kế toán dịch vụ giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ 

kê toán/thuế với các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán/thuế. Doanh 

nghiệp có thế tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ mảng nghiệp vụ mà doanh nghiệp 

cần, nhƣ: kế toán thuế/bán hàng/nội bộ... Doanh nghiệp sẽ giải quyết đƣợc bài toán rào 

cản chi phí, nhất là khi chuyển đổi số thì nghiệp vụ kế toán sẽ mở rộng ra trong khi 

nhân sự hiện có chƣa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới. 

27. Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch 

Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch cung cấp dịch vụ thống kê, báo cáo, 

quản trị theo thời gian thực về luợng khách, doanh thu, phòng trống... của khách sạn, 

cơ sở lƣu trú mọi lúc mọi nơi; quản trị nội bộ khách sạn (phòng, bán hàng, tài chính, 

nhân sự...); công cụ cho phép ngƣời sử dụng tìm kiếm, đặt phòng, trả phòng; tích hợp 

với cơ quan Nhà nƣớc về quản lý lƣu trú nhằm giám sát hoạt động lun trú khi cần và 

cung cấp số liệu phục vụ cho công tác thống kê của Tổng cục Du lịch về lƣợng khách, 

doanh thu theo từng mảng và nguồn khách từ các quốc gia trên thế giới đến Việt nam. 

28. Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải 

Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải giúp các doanh nghiệp, tổ chức vận tải 

kết nối, cung cấp dịch vụ, kết nối khách hàng trực tuyến đế mở rộng thị trƣờng. Nền 

tảng giúp các doanh nghiệp vận tải tiến hành chuyển đổi số, thay đổi quy trình vận tải 

truyền thống. 

29. Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) 

Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh cung cấp dịch vụ giám sát, 

cảnh báo; chỉ đạo, điều hành; phân tích và xử lý dữ liệu; quản lý chỉ số hiệu suất 

(KPIs); quản lý quy trình nghiệp vụ; báo cáo thống kê; mô phỏng và dự báo. Giúp lãnh 

đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lƣợng dịch 

vụ do bộ, ngành, địa phƣơng cung cấp một cách tổng thể với việc ứng dụng các công 

nghệ phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các 

ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội. 

30. Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) 

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) 

đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần đảm bảo an toàn thông tin mạng 

cho quá trình chuyển đổi số quốc gia: Giúp các Bộ, ngành, địa phƣơng rút ngắn thời 

gian 90% khối lƣợng, thời gian triển khai mô hình “4 lớp” về bảo đảm an toàn thông 
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tin mạng; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các chủ quản hệ 

thống thông tin. 

31. Nền tảng trợ lý ảo 

Nền tảng trợ lý ảo đƣợc ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, giúp tự 

động hóa nhiều quy trình, tiết kiệm nhân công và tăng cƣờng năng suất công việc. Trợ 

lý ảo có thể giúp ngƣời dân trong các hoạt động thƣờng ngày cũng nhƣ giúp cán bộ, 

ngƣời lao động trong công việc. 

32. Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng 

Nền tảng tối ƣu hóa chuỗi cung ứng nhằm quản lý và cung cấp các số liệu 

kịp thời về các hoạt động của chuỗi cung ứng, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân 

tạo và xử lý dữ liệu lớn để mô phỏng và tối ƣu hóa các quy trình và từ đó xác 

định những giải pháp hiệu quả phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức trong chuỗi 

cung ứng. 

…………………………………………………………………………….… 
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CẦN GỬI 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

1 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ-TIN HỌC VĨNH 

HOÀNG 

122 Trần Hƣng Đạo, Đồng Phú, 

Đồng Hới,QB 

Tel: 0913549640 

2 
CÔNG TY CP IN & QUẢNG CÁO THIÊN- 

PHÚC 
98/1 Hữu Nghị, Nam Lý, Đồng 

Hới, QB Tel:02323825825 

3 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DịCH VỤ 

GIANH THÚY 

217 Trần Hƣng Đạo, Nam Lý, 

Đồng Hới, QB 

Tel: 0905843348 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA QUẢNG 

BÌNH 

204 Lý Thƣờng Kiệt, Đồng Phú, 

Đồng Hới, QB 

Tel 02323849999 

5 CÔNG TY TNHH THỌ HUỆ 
Thôn Đức Môn, xã Đức Ninh, 

Đồng Hới, QB 

Tel 0985218808 

6 CÔNG TY TNHH NETIN 
01 Thuận Lý, Nam Lý, Đồng 

Hới, QB 

Tel 02323816555 

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ Y TẾ VIỆT 

AN 

16 Phạm Văn Đồng, Nam Lý, 

Đồng Hới, QB 

Tel: 0962213366 

8 CÔNG TNHH LINH HUỆ 
Ngõ 60 Trƣờng Chinh, Bắc Lý, 

TP Đồng Hới,QB 

ĐT: 0914549113 

9 
CÔNG TY TNHH DV XE CƠ GIỚI SAO 

VÀNG- TRƢỜNG TCN BÌNH MINH QB 

Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình 

Tel: 0328.757.777 

0818.979.999 

10 CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH 
Phƣờng Bắc Lý-Đồng Hới- 

Quảng Bình 

Tel 0912233915 

11 
CÔNG TY TNHH FULL HOUSE MINH 

LONG 

31 Phan Bội Châu- Đồng Hải- 

Đồng Hới-QB 

Tel 0911414782 

12 
CÔNG TY TNHH KIM ANH QB 

 

Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, 

Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 

Bình, Việt Nam  

Tel 0912158559 

13 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

THUỶ THUỶ 

Số 473, Quang Trung, Phƣờng 

Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, 

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 

Tel 0913018132 

14 
CÔNG TY TNHH HỒNG VÂN 

 

Số 592, Quang Trung, Phƣờng 

Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, 

Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 

Tel 02323517207; 0913295436 

15 
CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HẢI PHƢƠNG 

Tổ dân phố 10, Phƣờng Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 0905.253.666 
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16 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SINH 

 

Đồi Ba Trang, Thôn 5, Xã Lộc 

Ninh, Thành phố Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng Bình,  tel 

0979.737.979 

17 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DŨNG LOAN 

Số 81, Hùng Vƣơng, Phƣờng Ba 

Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng 

Bình, tel  

0523.516555; 0913013833 

18 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

THÀNH TÂM 

Thôn Phù Thị, Xã Hƣng Thủy, 

Huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0763173173 

19 
CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 

 

71 Lý Thánh Tông, Xã Lộc Ninh, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng 

Bình, tel  

02323821626; 0913295470 

20 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI 

HOÀNG 

 

Thôn 4 Lộc Đại, Xã Lộc Ninh, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng 

Bình, Tel 02323.820346 

21 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƢNG VĂN 

TRƢỜNG 

Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, 

huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0912.709.917 

22 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TH THANH HÀ 

 

Thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0915391735  

23 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

NGỌC THANH 

Thôn Tân Định, xã Hải Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0932.340.899 

24 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI 

TRƢỜNG 

 

190 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0913295391 

25 CÔNG TY TNHH THUỶ PHƢƠNG 

Số 59, Hữu Nghị, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0931379779 

26 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÀNG AN 

 

Lèn Khe Ngang, Thôn 1 Phúc Khê, 

xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình, 

 Tel 0982339999 

27 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THẠCH 

NGỌC 

 

Bản 2, Thôn Tân Ấp, xã Hƣơng 

Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0945 418 286 

28 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NHẬT ANH 

 

28 Quang Trung, phƣờng Đồng 

Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0913384393 

29 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

HẢI THÀNH 

 

53 Nguyễn Hữu Cảnh, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0913.295.113 

30 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HOA HẰNG 

 

Khu phố 1, phƣờng Ba Đồn, thị Xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0914.519.345 

31 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP VIỆT TRUNG QB 

 

Thôn Thanh Gianh, xã Thanh 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0912190941 

32 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC HTC 

 

72 Lê Lợi, phƣờng Đồng Hải, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0232.3600878 
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33 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

MINH KHIÊM 

 

Tổ dân phố Cồn, phƣờng Quảng 

Thuận, thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình, tel  0912747499 

34 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÚY ANH 

 

Số 110, Nguyễn Công Hoan, 

phƣờng Bắc Lý, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0983.666.555 

35 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƢỜNG XUÂN 

 

Số 595, Lý Thƣờng Kiệt, pƣờng 

Bắc Lý, tành phố Đồng Hới, tnh 

Quảng Bình, tel 0905.393.788 

36 
CÔNG TY TNHH BAN MAI 

 

27 Nguyễn Đình Chiểu, pƣờng 

Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, tel  

02323.810.755; 0911.080.208 

37 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

PHƢƠNG NAM 

 

Số 10, Quang Trung, phƣờng Đồng 

Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel  0913.295.077 

38 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

QUỐC DŨNG 

 

Tổ dân phố Mỹ Hoà, phƣờng 

Quảng Phúc, thị Xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0912037776 

39 
CÔNG TY TNHH TRANG VÂN 

 

Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

tel   0905.907.985 

40 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

MINH TOÀN 

 

Số 03, Hữu Nghị, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 02323820152 

41 
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG PHƢƠNG ANH 

 

Thôn Chánh Hoà, xã Nam Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

tel 0913018033 

42 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

QUANG TRƢƠNG 

 

Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 

Bình, tel  0912.465.090 

43 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI QUÂN 

BÌNH 

 

Thôn Thanh Gianh, xã Thanh 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0912098753 

44 
CÔNG TY TNHH XUYÊN VIỆT 

 

Đƣờng Nguyễn An Ninh, tổ dân 

phố 11, phƣờng Đồng Phú, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

tel 0913.295.110 

45 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI 

HOÀNG GIA 

 

40 Nguyễn Hữu Cảnh, phƣờng 

Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

tel 0523820818,  0906596666 

46 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 

THÀNH ĐỨC 

 

Tổ dân phố 14, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel  0918.862244 

47 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT 

DUNG 

 

QL 1A, Thôn Đông Hƣng, xã 

Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình,  tel 0915.338.999 

48 
CÔNG TY TNHH QUANG MINH 

 

Số 78, Hà Huy Tập, phƣờng Bắc 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0982.55.66.37 

49 
CÔNG TY TNHH  PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BA 

TÂM 

 

Mỏ đá khe Chuối, thôn 8, xã Phú 

Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0974976897 

50 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 92 Cao Bá Quát, phƣờng Đồng 
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TỔNG HỢP TRƢỜNG KHÁNH 

 

Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 0899623555 

51 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP MINH HOÀNG 

 

Tổ dân phố Thọ Đơn, phƣờng 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0988023463 

52 
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SỐ I QUẢNG 

BÌNH 

 

79 & 81 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phƣờng Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

tel 0523.841.777 

53 
CÔNG TY TNHH MINH QUANG 

 

Tổ dân phố 12, đƣờng Phạm Văn 

Đồng, phƣờng Nam Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.3820777 

54 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT 

NƢỚC QUẢNG BÌNH 

 

Số 81, Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0523822620 

55 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

THIÊN LỢI 

 

Quốc lộ 1A, thôn 10, xã Lý Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0979179119 

56 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

DŨNG HIỀN 

 

Đƣờng F325, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0912637908 

57 
CÔNG TY TNHH HÙNG CƢỜNG 

 

Thôn Tú Loan, xã Quảng Hƣng, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0935788887 

58 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP HIẾU NGHĨA 

 

Số 44, Nguyễn Trãi, phƣờng Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 02323.821985 

59 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT - CHỐNG MỐI ĐỨC 

GIANG 

 

Số 95, Hoàng Sâm, phƣờng Bắc 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình,  tel 02323840060 

60 
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG BÌNH 

 

Khu phố 5, phƣờng Ba Đồn, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.512.787 

61 
CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚ 

 

60B Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323822624;  0905295288 

62 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

LIÊN THÀNH 

 

Thôn Phú Kinh, xã Liên Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0913.333.677 

63 
CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG 

 

Câu lạc bộ văn hóa-thể thao-giải trí 

Trúc xanh, đƣờng Nguyễn Trƣờng 

Tộ, TK 2, phƣờng Đồng Phú, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323858866;  0912132885 

64 
CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT 

 

Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0912737755 

65 
CÔNG TY TNHH TRƢỜNG NGUYÊN 

 

T.Thạch Bàn, xã An Thủy, huyện 

Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323964055;  0918894791 

66 

 

 

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU 

 

 

123 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 0905.845.555 
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67 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU 

LỘC 

 

 

Số 161 Đƣờng Lý Thánh Tông, xã 

Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0912037713; 02323.820161 

68 

 
CÔNG TY TNHH THANH HƢƠNG 

 

Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0965173325 

69 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

MINH CHÂU 

 

Tổ dân phố 8, phƣờng Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0915.132.199 

70 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP LINH 

LƢƠNG 

 

Thôn Trung, xã Võ Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.3873220; 0983873220 

71 
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CÔNG TÂM 

 

Thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel  0914356112 

72 
CÔNG TY TNHH ANH QUYẾT 

 

Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323 862 875; 0912 747 398 

73 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HẢI SƠN 

 

Thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.3851033; 0912.092.860 

74 
CÔNG TY TNHH PHÚ GIA 

 

103 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0916922217 

75 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 

ĐỨC TRUNG 

 

Thôn 3 Trung Nghĩa, xã Nghĩa 

Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 0966.994.999 

76 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƢỜNG PHONG NHA 

 

Thôn 1, xã Sơn Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.677281 

77 
CÔNG TY TNHH BẢO TRÂM 

 

Tổ dân phố 7, phƣờng Đồng Sơn, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0987650205 

78 
CÔNG TY TNHH TM THẢO TRANG 

 

Tổ dân phố 15, phƣờng Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0912133082 

79 
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHÁNH NGỌC 

 

TDP Minh Lợi, phƣờng Quảng 

Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0913627797 

80 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN 

THIẾT QUẢNG BÌNH 

 

08B Hƣơng Giang, phƣờng Đồng 

Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 02323.822378 

81 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHIỆP TÀU THUỶ QUẢNG BÌNH 

 

TK 5, thị trấn Quán Hàu, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323.245567  

82 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ 

PHONG NHA 

 

Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng 

Hới, phƣờng Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,   

Tel 02323.241294 

83 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐỨC TÂM 

 

Tổ dân phố 10, phƣờng Đồng Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình,  

Tel 02323850791; 0911.573.666 

84 CÔNG TY TNHH HUYỀN THĂNG LONG Số 17A, Trần Hƣng Đạo, phƣờng 
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 Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.850650; 0905.835.242 

85 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYỄN HẢI LONG 

 

Số 11 Trần Cao Vân, Tổ dân phố 5, 

phƣờng Đồng Sơn, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0961997863 

86 
CÔNG TY TNHH  ÁNH SÁNG VÌ SAO 

 

613 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng Bắc 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình,Tel 0909159181 

87 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO NAM HẢI 

 

Số 84 Trần Hƣng Đạo, Tiểu khu 2, 

thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.862.529; 0986.844.229 

88 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP 

TRƢỜNG THỊNH 

 

Tầng 3 Tòa nhà Tập đoàn Trƣờng 

Thịnh, phƣờng Đồng Hải, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel  02323.823859 

89 
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƢƠNG ANH 

 

Số 59, Nguyễn Dụng, phƣờng Bắc 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0917989989 

90 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

MINH HIỆP 

 

247 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel  0913311800 

91 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG 81 

 

Tổ dân phố Thủy Sơn, phƣờng 

Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình, tel 02323.518.081 

92 
CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY 

 

40 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phƣờng 

Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,   

Tel 0232.3824616 - 0918.281.712 

93 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG 

VƢỢNG 

 

80 Hữu Nghị, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình,  

Tel 02323596666; 0982798888 

94 
CÔNG TY TNHH XDTH TẤN THỊNH 

 

Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hƣng, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0905833807 

95 
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN MOONLIGHT 

 

Lô 24, đƣờng Trƣơng Pháp, 

phƣờng Hải Thành, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0935116988 

96 
CÔNG TY TNHH  SX - TM VÀ DV ĐỨC NGỌC 

 

Tổ dân phố Minh Lợi, phƣờng 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình,  

Tel 0232.3515404,  0978555501 

97 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY 

DỰNG 106 

 

Số 106, Trần Hƣng Đạo, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0362254473; 0842208073 

98 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ CÔNG NGHIỆP 

I 

 

90 Đƣờng Hữu Nghị, phƣờng Nam 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, 

Tel 0232.3850777; 02323822149 

99 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ 190 Quang Trung, Tổ dân phố Phú 
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THƢƠNG MẠI HUY HOÀNG 

 

Thƣợng, Phƣờng Phú Hải, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0905.916.866 

100 Công ty TNHH Gach Architecture& Construction 

Số 62 đƣờng Nguyễn An Ninh, 

phƣờng Đồng Phú,  thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tel 

0912068159 

101 
CÔNG TY TNHH LÝ THÀNH 

 

Thôn Thuận Hòa, xã Thuận Đức, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0982761969 

102 
CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM 

 

Khu Công nghiệp TB Đồng Hới, 

phƣờng Bắc Lý, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 052.6281866, 0983868616 

103 
CÔNG TY TNHH LONG TUYỀN 

 

315 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.36279828; 0905907908 

104 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG 

 

Tổ dân phố 6, phƣờng Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0916.642.565 

105 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HƢNG 

 

Quốc lộ 1A, thôn Đoàn Kết, xã 

Hƣng Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0978607658 

106 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KHÔI NGUYÊN 

 

18 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel  0919.676.262 

107 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐIỆN 

QUANG MINH 

 

Tổ dân phố 2, phƣờng Hải Thành, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0946.710.067 

108 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ 

VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 483 

 

Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

tel 0232.3855298 

109 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN - XÂY DỰNG PHÁT 

SANG 

 

Tổ dân phố 11, phƣờng Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 02323.831.841 

110 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM CÔNG 

NGHIỆP BẮC QUẢNG BÌNH 

Thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323 610 257 

111 
CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 

 

118 đƣờng Hữu Nghị, phƣờng 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0232.3841819 

112 
CÔNG TY TNHH PHƢƠNG THÀNH 

 

Số 233, Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,   

Tel 0905.586.722 

113 
CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG 

 

182 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0232.3850037  

114 
CÔNG TY TNHH VIỄN HẰNG 

 

Thôn Trung, xã Võ Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0914711224 

115 
CÔNG TY TNHH THẾ THỊNH 2 

 

TK 4, thị trấn Quán Hàu, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0919443450 
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116 
CÔNG TY TNHH THẾ THỊNH 5 

 

107 Đƣờng Hữu Nghị, phƣờng 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, Tel 0947293066 

117 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

NGUYÊN NGỌC 

 

Thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, 

huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 098.2155 573; 094 5820 999 

118 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP LỘC AN PHÁT 

 

Thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.3610789; 0987505663 

119 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP HUY HOÀNG 

 

Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hƣng, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0963086722 

120 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG 

KHÁNH HÒA 

 

Số nhà 05, ngõ 104 - đƣờng Lê 

Thành Đồng, phƣờng Hải Thành, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0912.992.735 

121 
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT ĐỨC 

 

TK1, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.506333 

122 
CÔNG TY TNHH HẢI PHÁT 

 

TK 6, phƣờng Đồng Phú, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0982777773 

123 
CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN 

 

Đƣờng Phùng Hƣng, tổ dân phố 

11, phƣờng Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 0232.3841219; 0904.020.132 

124 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI 

TUẤN LÊ 

 

Thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0988222209 

125 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TOÀN PHÁT 

 

69 Phan Đình Phùng, TK 2, 

phƣờng Bắc Lý, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Tel 0983616868 

126 
CÔNG TY TNHH AN PHÁT ĐẠT 

 

19 Bàu Tró, Tổ dân phố 5, phƣờng 

Hải Thành, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel  0232.3839231,  0983237809 

127 
CÔNG TY TNHH HUYỀN ANH QUẢNG BÌNH 

 

TK 14, phƣờng Bắc Nghĩa, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323851861 

128 
CÔNG TY TNHH NGÔ HUYỀN TRANG 

 

Thôn Thuận Phƣớc, xã Thuận Đức, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Tel 0932442606 

129 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUA ME 

ĐẤT 

 

Thôn Phong Nha, thị trấn Phong 

Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0232.3677678 

130 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỆT ANH 

 

Đƣờng Tố Hữu, phƣờng Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, tel 0988144176 

131 
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM SƠN PHÚ 

 

Số 76-78, Tố Hữu, phƣờng Nam 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0917.759.118 

132 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

HẠNH GIANG 

 

Số 456 Quang Trung, phƣờng 

Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0983512947 

133 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI 179 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Nam 
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TIẾN DƢƠNG 

 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 0935079899 

134 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU PHƢỚC PHONG 

 

Khu Công nghiệp Cảng biển Hòn 

La, xã Quảng Đông, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Tel 0909346748 

135 
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NHẤT 

TÍN 

 

8 Lê Lợi, phƣờng Đồng Hải, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0915600533 

136 
CÔNG TY TNHH LÂM SẢN TRUNG PHƢƠNG 

 

391 Lý Thƣờng Kiệt, TK 11, 

phƣờng Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

Tel 0983718868 

137 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ QUẢNG 

BÌNH 

 

124/36, Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0913094253 

138 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TUÂN 

HÀ 

 

54 Lê Thành Đồng, TK 5, phƣờng 

Hải Thành, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình,  

tel 02323.6251112; 0982367389 

139 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH ĐỒNG 

 

Thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 0965016016 

140 
CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HÙNG THỊNH VƢỢNG 

 

Số 74, Hoàng Diệu, phƣờng Nam 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, 

Tel 0982.012.575 

141 
CÔNG TY TNHH MTV AN VIỆT 

 

Số 01 Tôn Đức Thắng, phƣờng 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình,  

Tel 0912983128 

142 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÚ HÀO 

QUẢNG BÌNH 

 

Khu Công nghiệp Cảng Hòn la, xã 

Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323.717835 

143 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

XU ĐÔ 

 

Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 

Tel 02323.866.571; 0985.588.268 

144 
CÔNG TY TNHH 1TV THUẬN HÙNG 

 

Tiểu khu 2, đƣờng Đồng Hải, 

phƣờng Hải Thành, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323.823738; 0915993686 

145 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

XĂNG DẦU VIỆT TRUNG 

 

Thôn 5, xã Phú Định, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Tel 0975667667 

146 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA TRƢỜNG PHÁT 

 

Số 301 Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, 

Tel 093429333 

147 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÂN 

ANH 

 

Số 30, Quang Trung, phƣờng Đồng 

Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình, tel 02323.868877 

148 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI PHÁT 

 

Thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

Tel 0912929795 
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149 
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MINH ĐỨC QUẢNG 

BÌNH 

Khu Công nghiệp Cảng biển Hòn 

La, xã Quảng Đông, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình,  

Tel 02323.599.299 


		tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn
	2022-08-01T15:17:21+0700


		2022-08-01T15:48:30+0700


		2022-08-01T15:48:54+0700


		stttt@quangbinh.gov.vn
	2022-08-01T15:49:12+0700




